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QUY TRÌNH 
Mã số: QT.35 

Lần ban hành: 01 

Ngày:    /    /2025 

Trang: 2/20 
Vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ 

 quân dụng 

 

QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng 

các nội dung của quy trình này. 

 2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của 

Tổng Giám đốc. 

 3. Mỗi cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung tâm được gửi 01 bản (có đóng 

dấu kiểm soát). File mềm được cung cấp trên đường truyền số liệu quân sự và 

Website của Trung tâm. 

NƠI NHẬN 

☒ Ban TGĐ (05) ☒ Ban Quản lý các khu chế thử 

☒ Ban ISO (Thư ký ISO) ☒ Thanh tra QP 

☒ Văn phòng ☒ UBKT ĐUTT 

☒ Phòng KHKH ☒ Văn phòng Đại diện  

☒ Phòng Chính trị ☒ Viện ĐBNĐ 

☒ Phòng HC-KT ☒ Viện STNĐ 

☒ Phòng Tài chính ☒ Viện YSNĐ 

☒ Phòng Đào tạo ☒ Phân viện CNSH 

☒ Phòng QLCGCN ☒ Phân viện Hóa-MT 

☒ Phòng TTKHQS ☒ Chi nhánh Phía Nam 

☒ Ban CNTT ☒ Chi nhánh Ven Biển 

☒ Văn phòng PBVN ☒ Trung tâm CGCNM 

 

Tài liệu này và các thông tin trong tài liệu này là tài sản của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; 

Không được sao chép, copy, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của Thủ 

trưởng Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. 
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MỤC LỤC 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

I. MỤC ĐÍCH  

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

IV. ĐỊNH NGHĨA, VIẾT TẮT 

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

1. Lược đồ vận chuyển trong địa bàn tỉnh, thành phố  

2. Lược đồ vận chuyển qua nhiều địa bàn tỉnh, thành phố 

3. Mô tả lược đồ vận chuyển trong địa bàn tỉnh, thành phố 

4. Mô tả lược đồ vận chuyển qua nhiều địa bàn tỉnh, thành phố 

VI. BIỂU MẪU 

VII. HỒ SƠ LƯU 

 

 

 

 

Trách 

nhiệm 
Soạn thảo Soát xét Phê duyệt 

Chức vụ Chánh Văn phòng Phó TGĐ - TB.CĐ ISO Tổng Giám đốc 

Chữ ký 

 

 

  

 

 

 

 

Họ tên Thượng tá Nguyễn Việt Hiền Đại tá Nguyễn Phi Long Thiếu tướng Đặng Hồng Triển 
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    SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

 

Yêu cầu 

sửa đổi 

/Bổ sung 

Trang /Phần 

liên quan 

 việc sửa đổi 

Mô tả nội dung 

sửa đổi 

Lần ban hành; 

Lần sửa đổi 

Ngày ban 

hành 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUY TRÌNH 
Mã số: QT.35 

Lần ban hành: 01 

Ngày:    /    /2025 

Trang: 5/20 
Vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ 

 quân dụng 

 

I. MỤC ĐÍCH 

Quy định thống nhất việc vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng ra vào 

cơ quan, đơn vị trong Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Thông tư này chỉ áp dụng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên. 

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ; TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 

- Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; 

- Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư 121/2024/TT-BQP 

của Bộ Quốc phòng.                                             

IV. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

* Viết tắt: 

- BQP: Bộ Quốc phòng; 

- TTNĐVN: Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; 

- VK: Vũ khí; 

- VLN: Vật liệu nổ; 

- HC-TH: Hành chính - Tổng hợp. 
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V. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

1. Lược đồ vận chuyển trong địa bàn tỉnh, thành phố 

TT 
Trách 

nhiệm 
Trình tự công việc 

Tài liệu, biểu mẫu 

liên quan 

Thời 

gian 

01 
Đơn vị đề 

nghị vận 

chuyển 

 

 

 

 

 

 

 

- Kế hoạch vận 

chuyển (M01-QT.35). 

- Phương án bảo 

đảm(M02-QT.35).. 

- Văn bản đề nghị cấp 

mệnh lệnh vận 

chuyển (M03-QT.35). 

Theo KH 

nhiệm vụ, 

công việc 

02 
Văn 

phòng          

 

 

 

 

 

 

  

- Văn bản vận chuyển 

của đơn vị đề nghị. 

- Mệnh lệnh vận 

chuyển (M04-QT.35). 

 

Trong 

thời hạn 

05 ngày 

03 
Tổng 

Giám đốc 

 

Mệnh lệnh vận 

chuyển đã phê duyệt. 

Sau khi đã 

xem xét 

04 
Đơn vị đề 

nghị vận 

chuyển 

 

- Mệnh lệnh vận 

chuyển đã phê duyệt. 

 

Theo kế 

hoạch 

Thẩm tra - Tổng hợp 

báo cáo Tổng Giám đốc 

Không đồng ý  

 

Đồng ý 

 

Ra văn bản 

phúc đáp 

- Xây dựng kế hoạch vận 

chuyển. 

- Phương án bảo đảm an 

toàn khi vận chuyển 

- Đề nghị cấp mệnh lệnh  

vận chuyển. 
 

Dự thảo 

Mệnh lệnh 

 

Phê duyệt mệnh 

lệnh vận chuyển 

 

Thực 

hiện 

văn 

bản 

được 

phúc 

đáp 

- Thực hiện theo 

mệnh lệnh đúng 

nội dung: Kế 

hoạch và PA bảo 

đảm được phê 

duyệt. 

- Báo cáo KQ 
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2. Lược đồ vận chuyển qua nhiều địa bàn tỉnh, thành phố 

TT 
Trách 

nhiệm 
Trình tự công việc 

Tài liệu, biểu 

mẫu liên quan 

Thời gian 

01 
Đơn vị đề 

nghị vận 

chuyển 

 
- Kế hoạch vận 

chuyển (M01-

QT.35) 

- Phương án bảo 

đảm (M02-

QT.35). 

- Tờ trình đề nghị 

Theo KH 

nhiệm vụ, 

công việc 

02 

Trung tâm 

Nhiệt đới 

Việt - Nga 

(Văn phòng) 

 

 - Kế hoạch vận 

chuyển. 

- Văn bản đề 

nghị cấp mệnh 

lệnh vận 

chuyển. 

Trên cơ sở 

đề xuất và 

nhiệm vụ 

của đơn vị 

để xác định 

thời gian 

vận chuyển 

cho phù 

hợp. 

03 

Cục Tác 

chiến 

/BTTM          

 

 

- Văn bản phúc 

đáp. 

Trong thời 

hạn 05 

ngày (theo 

quy định). 

04 

Tổng 

Tham mưu 

trưởng 

 

 

 

 

Mệnh lệnh vận 

chuyển được 

phê duyệt. 

Sau khi 

xem xét 

- Hoàn thiện Kế hoạch vận 

chuyển. 

- Đề nghị BTTM cấp mệnh 

lệnh vận chuyển (gửi Cục Tác 

chiến). 
 

Không đồng ý: 

có VB phúc đáp 
Đồng ý 

Tiếp nhận 

Xây dựng mệnh lệnh vận 

chuyển trình Tổng Tham mưu 

trưởng phê duyệt. 
 

- Dự thảo: Kế hoạch vận chuyển. 

- Dự thảo: Phương án bảo đảm 

an toàn khi vận chuyển. 

- Báo cáo Trung tâm (qua Văn 

phòng) Đề nghị cấp mệnh lệnh 

vận chuyển. 
 

Phê duyệt mệnh lệnh 

vận chuyển. 
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05 

Trung tâm 

Nhiệt đới 

Việt - Nga 

 

 

- Mệnh lệnh vận 

chuyển đã được 

phê duyệt. 

- Phương án bảo 

đảm khi vận 

chuyển. 

Theo kế 

hoạch 

  

3. Mô tả lược đồ vận chuyển trong địa bàn tỉnh, thành phố 

a) Đơn vị đề nghị vận chuyển 

- Đơn vị vận chuyển xây dựng kế hoạch vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ của đơn vị cần vận chuyển ra, vào cơ quan, đơn vị. 

- Làm văn bản đề nghị cấp trên cấp mệnh lệnh vận chuyển (theo mẫu số 

03-QT.35). 

b) Cơ quan tiếp nhận văn bản (Văn phòng)   

- Tiếp nhận văn bản của đơn vị đề nghị vận chuyển. 

- Thẩm tra các văn bản đề nghị vận chuyển (Kế hoạch; phương án), xác 

định hướng xử lý để phúc đáp bằng văn bản đồng ý hoặc không đồng ý (trường 

hợp đồng ý thì làm mệnh lệnh vận chuyển đề nghị Tổng Giám đốc xét, phê duyệt 

theo mẫu số 04-QT.35). 

c) Thủ trưởng đơn vị xét, phê duyệt (Tổng Giám đốc Trung tâm) 

Ký ban hành mệnh lệnh vận chuyển cho đơn vị đề nghị. 

d) Đơn vị đề nghị vận chuyển 

- Nhận mệnh lệnh vận chuyển của cấp trên đã phê duyệt. 

- Thực hiện các nội dung trong mệnh lệnh vận chuyển đã được cấp trên phê duyệt. 

+ Phương tiện vận chuyển phải bảo đảm kỹ thuật an toàn theo quy định; 

bảo đảm về phòng, chống cháy nổ, vận chuyển vật liệu nổ quân dụng với số 

Triển khai các nội dung thực 

hiện mệnh lệnh vận chuyển: 

- Kiểm tra tình trạng trước 

khi vận chuyển. 

- Xây dựng phương án bảo 

đảm an ninh, an toàn. 

- Phối hợp với các đơn vị 

(Quân khu) nơi có tuyến 

đường vận chuyển đi qua 

để theo dõi bảo vệ. 
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lượng lớn hoặc loại nguy hiểm phải có phương tiện chuyên dụng, cơ quan đơn vị 

không có thì phải tổ chức thực hiện mượn. 

+ Người chỉ huy, lái xe, áp tải phải được huấn luyện chuyên môn, nghiệp 

vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. 

- Người thực hiện vận chuyển vật liệu nổ quân dụng phải tuân theo các quy 

định sau: 

+ Thực hiện đúng nội dung quy định trong mệnh lệnh vận chuyển. 

+ Kiểm tra tình trạng vận chuyển vật liệu nổ quân dụng trước khi xuất phát 

hoặc sau mỗi lần phương tiện dừng, đỗ và khắc phục sự cố xảy ra. 

+ Có phương án bảo đảm vận chuyển an ninh, an toàn, bí mật, phòng, 

chống cháy nổ; có biện pháp ứng phó sự cố khẩn cấp; thực hiện xếp, dỡ đúng 

quy định. 

+ Nghiêm cấm vận chuyển người và vật liệu nổ quân dụng trên cùng một 

phương tiện, trừ người điều khiển phương tiện và người áp tải, vận chuyển vật 

liệu nổ quân dụng khi Bộ Tổng Tham mưu cấm vận chuyển. 

+ Thực hiện đầy đủ thủ tục giao, nhận vật liệu nổ quân dụng. 

+ Chỉ được dừng, đỗ phương tiện vận chuyển đạn dược, vật liệu nổ quân 

dụng cách khu dân cư, trạm xăng, dầu, nơi có công trình quan trọng về quốc 

phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, ngoại giao không dưới 200 mét, không vận 

chuyển khi thời tiết mưa giông, bão. Trường hợp phải nghỉ qua đêm hoặc do sự 

cố, khi không đủ lực lượng bảo vệ phải thông báo ngay cho cơ quan quân sự địa 

phương hoặc đơn vị quân đội nơi gần nhất biết để phối hợp bảo vệ. 

- Báo cáo kết quả thực hiện mệnh lệnh vận chuyển với Thủ trưởng Trung 

tâm (qua Văn phòng). 

4. Mô tả lược đồ vận chuyển qua nhiều địa bàn tỉnh, thành phố 

a) Đơn vị đề nghị vận chuyển (Đơn vị trực thuộc TTNĐ Việt - Nga) 

- Dự thảo Kế hoạch vận chuyển; phương án bảo đảm an ninh, an toàn vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cần vận chuyển. 

- Văn bản báo cáo Thủ trưởng Trung tâm (qua Văn phòng). 

b) Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (Văn phòng). 

- Hoàn thiện Kế hoạch vận chuyển; phương án bảo đảm an ninh, an toàn vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cần vận chuyển. 
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- Làm văn bản đề nghị cấp mệnh lệnh vận chuyển (theo mẫu số 03-QT.35), 

gửi Cục Tác chiến/BTTM. 

- Bám nắm Cục Tác chiến/BTTM để tiếp nhận kết quả (văn bản phúc đáp 

không đồng ý hoặc mệnh lệnh vận chuyển được phê duyệt). 

c) Đơn vị vận chuyển (Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga) 

- Nhận mệnh lệnh vận chuyển đã được phê duyệt. 

- Triển khai các nội dung thực hiện mệnh lệnh vận chuyển (cho đơn vị trực 

tiếp thực hiện vận chuyển). 

+ Phương tiện vận chuyển phải bảo đảm kỹ thuật an toàn theo quy định; bảo 

đảm về phòng, chống cháy nổ, vận chuyển vật liệu nổ quân dụng với số lượng lớn 

hoặc loại nguy hiểm phải có phương tiện chuyên dụng, cơ quan đơn vị không có 

thì phải tổ chức thực hiện mượn. 

+ Người chỉ huy, lái xe, áp tải phải được huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, 

có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. 

- Người thực hiện vận chuyển vật liệu nổ quân dụng phải tuân theo các quy 

định sau: 

+ Thực hiện đúng nội dung quy định trong mệnh lệnh vận chuyển. 

+ Kiểm tra tình trạng vận chuyển vật liệu nổ quân dụng trước khi xuất phát 

hoặc sau mỗi lần phương tiện dừng, đỗ và khắc phục sự cố xảy ra. 

+ Có phương án bảo đảm vận chuyển an ninh, an toàn, bí mật, phòng, chống 

cháy nổ; có biện pháp ứng phó sự cố khẩn cấp; thực hiện xếp, dỡ đúng quy định. 

+ Nghiêm cấm vận chuyển người và vật liệu nổ quân dụng trên cùng một 

phương tiện, trừ người điều khiển phương tiện và người áp tải, vận chuyển vật 

liệu nổ quân dụng khi Bộ Tổng Tham mưu cấm vận chuyển. 

+ Thực hiện đầy đủ thủ tục giao, nhận vật liệu nổ quân dụng. 

+ Chỉ được dừng, đỗ phương tiện vận chuyển đạn dược, vật liệu nổ quân 

dụng cách khu dân cư, trạm xăng, dầu, nơi có công trình quan trọng về quốc 

phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, ngoại giao không dưới 200 mét, không vận 

chuyển khi thời tiết mưa giông, bão. Trường hợp phải nghỉ qua đêm hoặc do sự 

cố, khi không đủ lực lượng bảo vệ phải thông báo ngay cho cơ quan quân sự địa 

phương hoặc đơn vị quân đội nơi gần nhất biết để phối hợp bảo vệ. 

VI. BIỂU MẪU 

- Mẫu kế hoạch vận chuyển (theo mẫu 01-QT.35). 

- Phương án bảo đảm (theo mẫu 02-QT.35). 
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- Mẫu đề nghị cấp mệnh lệnh vận chuyển (theo mẫu 03-QT.35).   

- Mẫu mệnh lệnh vận chuyển (theo mẫu 04-QT.35). 

- Mẫu báo cáo kết quả vận chuyển (theo mẫu 05-QT.35). 

 

VII. HỒ SƠ LƯU 

STT Tên hồ sơ 
Ký 

hiệu 
Nơi lưu Thời gian lưu 

 

Vận chuyển vũ 

khí, vật liệu nổ 

quân dụng. 

 

 

Văn phòng; Ban (Bộ 

phận) HC-TH các đơn vị 

phía Nam hoặc Trợ lý 

KHTH các đơn vị. 

Theo quy định của 

BQP và TTNĐ 

Việt - Nga. 
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              Mẫu số 01: Kế hoạch vận chuyển VKTB, bàn giao trang thiết bị……. 

TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT-NGA 

VIỆN ……………………… 

 

Số:           /KH……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 202.. 

 

KẾ HOẠCH 

Vận chuyển VKTB, bàn giao trang thiết bị……………… 

 

Căn cứ Quyết định ………………………………………………..; 

Căn cứ Công văn số ………. ngày 27/3/2025 của ………….. về việc tiếp nhận trang 

bị …………. do …………. sản xuất ………….. năm. 

Viện …………….. xây dựng Kế hoạch vận chuyển, bàn giao …… như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Vận chuyển, bàn giao …………………. cho đơn vị………………. 

2. Yêu cầu 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của ………làm công tác chuẩn bị chu đáo 

về ………., tổ chức vận chuyển, bàn giao, đảm bảo đúng Kế hoạch; 

- Chấp hành tuyệt đối các quy định về bảo mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối… 

II. NỘI DUNG 

1. Vũ khí, trang bị cần vận chuyển…………………………………………. 

2. Trang bị, công cụ cần vận chuyển……………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………… 

 III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian: ………………………………………………………………… 

2. Địa điểm:  

- Đối với ……………………………………………………………. ………. 

- Đối với ……………………………………………………………. ………. 

IV. THÀNH PHẦN  

1. Đồng chí……………………………….., Trưởng đoàn; 

2. Đồng chí………………………………..; 

3. Đồng chí………………………………..; 

4. Đồng chí……………………………….. 

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM  

1. Phương tiện: Sử dụng phương tiện vận tải……………………….. ……... 

- Xe tải số 1 biển số: …………, lái xe ………………….. (Xe chính). 

 - Xe tải số 2 biển số: ………..., lái xe ……………… (Xe dự phòng). 

 2. Bảo đảm kinh phí  
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- Do ………………….đảm bảo;  

- ………………….. . dự toán, chỉ tiêu thanh quyết toán theo quy định.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Viện …………………….. 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch, trình phê 

duyệt và tổ chức thực hiện. 

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, trang thiết bị, ………… vận chuyển theo Kế hoạch được 

phê duyệt. 

 - Tổng hợp kết quả vận chuyển, bàn giao và báo cáo theo quy định. 

2. Phòng ………………… 

 Phối hợp với Viện Độ bền Nhiệt đới xây dựng kế hoạch vận chuyển.  

3. Phòng …………………  

Theo dõi, quản lý và hướng dẫn trong công tác chỉ tiêu, thanh quyết toán kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định của …………………... 

Đơn vị ……… kính đề nghị Thủ trưởng………phê duyệt kế hoạch…… 

 

Nơi nhận:                                                               

- ………………; 

- ………….. (để báo cáo); 

- ……………………….; 

- Lưu: VT, VP. Tr05.        

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

Thượng tá …………………... 
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           Mẫu số 02: Phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong vận chuyển 

TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI 

VIỆT-NGA 

VIỆN ……………………… 

 

Số:           /PA……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2025 

 

PHƯƠNG ÁN 

Bảo đảm an ninh, an toàn trong …………. 

 

Căn cứ Quyết định ………………………………………………..; 

Căn cứ Công văn số ………. ngày 27/3/2025 của ………….. về việc tiếp nhận trang 

bị …………. do …………. sản xuất ………….. năm. 

Viện …………….. xây dựng Kế hoạch vận chuyển, bàn giao …… như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm bảo đảm an toàn …………………. cho đơn vị………………. 

2. Yêu cầu 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của ………làm công tác chuẩn bị chu đáo 

về ………., tổ chức vận chuyển, bàn giao, đảm bảo đúng Kế hoạch; 

- Chấp hành tuyệt đối các quy định về bảo mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối… 

II. NHIỆM VỤ 
- Bảo vệ an ninh trong quá trình vận chuyển ……….., kịp thời xử lý các tình huống 

không để ảnh hưởng đến công tác vận chuyển…….. 

- Giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo đảm … các tuyến đường đi qua các địa bàn…. 

III. THỜI GIAN, TUYẾN ĐƯỜNG  

1. Thời gian: ………………………………………………………………… 

2. Tuyến đường (Km):  

- Vận chuyển bằng đường sắt………………………………………………… 

- Vận chuyển bằng đường thủy………………………………………………. 

- Vận chuyển bằng đường bộ..……………………………………………….. 

IV. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN 

1. Bảo đảm an toàn cho người và VKTB…………………………………. 

- Bảo đảm cho………………………………………………………………... 

- Được đào tạo chuyên môn………………………………………………….. 

- Ý thức trách nhiệm………………………………………………………….. 

- Phân công chỉ huy…………………………………………………………... 

2. Bảo đảm an toàn bốc, xếp VKTB, trang bị…………………………… 

- Không quá tải trọng………………………………………………………… 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật………………………………………………… 
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- Điều hành trong quá trình…………………………………………………... 

3. Bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển 

- Trước khi vận chuyển. 

+ Kiểm tra tình trạng phương tiện vận chuyển…………………………… 

+ Chằng buộc, kê lót………………………………………………………. 

- Trong quá trình vận chuyển. 

+ Nắm chắc tình hình thời tiết…………………………………………….. 

+ Giữ liên lạc thường xuyên với người vận chuyển………………………. 

+ Bảo đảm tốc độ xe di chuyển…………………………………………… 

- Sau vận chuyển. 

+ Kiểm tra tình trạng kỹ thuật…………………………………………….. 

+ Tổng hợp báo cáo………………………………………………………. 

V. DỰ KIẾN MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VÀ CÁCH XỬ TRÍ 

1. Dự kiến một số tình huống 

a) Phương tiện gặp sự cố 

b) Thời tiết xấu, lũ lụt, sạt lở  

2. Cách xử trí 

a) Phương tiện gặp sự cố 

- Phụ trách xe kết hợp với lái xe nhanh chóng khắc phục………………….. 

- Khi không khắc phục được nhanh chóng phối hợp đơn vị trên địa bàn đi qua 

để……………… 

- Báo cáo chỉ huy đơn vị……………………………………………………... 

b) Thời tiết xấu, lũ lụt, sạt lở 

- Phối hợp với đơn vị trên địa bàn đi qua…………………………………….. 

- Tìm đường khác vòng tránh………………………………………………… 

- Báo cáo chỉ huy đơn vị……………………………………………………... 

 

Nơi nhận:                                                               

- ………………; 

- ………….. (để báo cáo); 

- ……………………….; 

- Lưu: VT, VP. Tr05.        

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

Thượng tá …………………... 
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Mẫu số 03: Văn bản đề nghị cấp mệnh lệnh vận chuyển 

 

.............(1).............. 

.............(2).............. 
 

Số:....(3)..../...(4)....... 
V/v…….(6)……  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

….(5)…, ngày ….. tháng ….. năm …… 

 

Kính gửi:  

           - Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu; 

      - Cục Tác chiến /BTTM. 

 

- Căn cứ Chỉ thị, Quyết định….(có liên quan nhiệm vụ vận chuyển của cơ quan, đơn vị; 

- Chấp hành mệnh lệnh… hoặc thực hiện kế hoạch.. (có liên quan nhiệm vụ vận chuyển của 

cơ quan, đơn vị; 

- Xét đề nghị của cấp dưới cần đề nghị (nếu có); 

- Đơn vị đề nghị Bộ Tổng Tham mưu ra mệnh lệnh vận chuyển…(VKTB, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ…cần vận chuyển), cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG, CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG, (VẬT CHẤT, VKTB, CÔNG CỤ 

HỖ TRỢ CẦN VẬN CHUYỂN); (NẾU DIỄN TẬP, ĐIỀU CHUYỂN QUÂN THÊM 

PHẦN LỰC LƯỢNG) 

- Trường hợp số lượng ít (dưới 20 dòng), kẻ bảng như sau: 

 

TT 

Tên (VKTB, VLN, 

CCHTr, vật chất, quân 

số cần vận chuyển) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Nơi đi (hoặc: Ga xếp 

hang, nhận tại kho) 

Nơi đến 

(hoặc: Ga 

dỡ hang, 

Giao tại 

kho) 

1      

….      

….      

      

20      

 Tổng  ……   

 

- Trường hợp số lượng nhiều, có nhiều danh mục thì kèm theo phụ lục (ghi rõ danh 

mục VKTB, VLN, công cụ hỗ trợ, quân số, nơi đi, nơi đến). 

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN 

1. Phương pháp vận chuyển 

- Vận chuyển bằng đường sắt (Từ ga nào, đến ga nào). 

- Vận chuyển bằng đường thủy (nếu có) từ cảng nào, đến cảng nào; Ghi rõ tên cảng 

(thuộc đơn vị quản lý), địa danh (từ cấp xã trở lên). 

- Vận chuyển bằng đường bộ (theo cung đường). 
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2. Phương tiện vận chuyển 

- Nếu vận chuyển: Tàu hỏa, đường thủy phải đề nghị rõ giao cho cơ quan, đơn vị nào 

thực hiện vận chuyển, số lượng toa tàu hỏa, loại tàu thủy và biển đăng ký số tàu thủy. 

- Khi vận chuyển bằng đường bộ: Ghi rõ tổng số xe ô tô, biển đăng ký xe ô tô. 

III. THỜI GIAN VẬN CHUYỂN 

Ghi rõ thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành nhiệm vụ; nếu chia làm nhiều đợt 

phải ghi rõ thời gian từng đợt. 

IV. ĐƯỜNG CƠ ĐỘNG VẬN CHUYỂN 

1. Đường sắt: Theo tuyến đường sắt thống nhất, ga lên tàu hoặc (ga xếp hàng): ….; ga 

xuống tàu hoặc (ga dỡ hàng):…., 

2. Đường thủy: Theo tuyến đường ven biển hoặc (đường sông): ….; Từ cảng 

A….(thuộc đơn vị nào quản lý, địa danh) đến cảng B…(thuộc đơn vị nào quản lý, địa danh). 

3. Đường bộ: Ghi rõ cung đường bắt đầu từ nơi nhận vật chất, VKTB, VLN, công cụ 

hỗ trợ (từ đơn vị xuất hàng), ghi rõ đơn vị đó và tới cấp trên không trùng đơn vị, nằm trên địa 

danh nào, (xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố). Ví dụ: Kho K822/CQK (Quang 

trung/Ngọc Lặc/Thanh Hóa) theo các trục đường nào, (tên đường, tuyến phố, tỉnh lộ số…, 

quốc lộ số…), đến giao cho kho hoặc đơn vị nào, (ghi rõ như phần ghi của đơn vị xuất hàng). 

V. ĐỀ NGHỊ: Những nội dung gì các cơ quan, đơn vị cần đề nghị (nếu có). 

 

 

 
Nơi nhận:                                                                                            ……….(7)……… 

-…………;                                                                                                (chữ ký, dấu) 

- Lưu VT,…..; 

 

* Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, đơn vị chủ quản trực tiếp; 

(2) Tên cơ quan, đơn vị thực hiện đề nghị; 

(3) Số văn bản; 

(4) Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vị thực hiện đề nghị; 

(5) Địa danh ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

(6) Trích yếu nội dung đề nghị; 

(7) Chức vụ người ký chịu trách nhiệm với nội dung đề nghị; 
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Mẫu số 04: Mệnh lệnh vận chuyển 

 

.............(1).............. 

.............(2).............. 
 

Số:....(3)..../...(4)....... 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

….(5)…, ngày ….. tháng ….. năm …… 

 

 

MỆNH LỆNH 

Về việc vận chuyển (Tên VKTB, vật liệu nổ…) 

của (Đơn vị, cơ quan xin vận chuyển…) 

 

- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT; Chỉ thị số…………. 

- Căn cứ Chỉ thị số…..; Thông tư……… 

- Xét đề nghị của cấp dưới cần đề nghị (nếu có); 

- Xét đề nghị (của các cơ quan, đơn vị cấp dưới đề nghị)……. 

 

…………….(6)………………. 

  

Điều 1. (Đơn vị thực hiện vận chuyển) được sử dụng…..(7)…. Thực hiện nhiệm vụ gì? Theo 

kế hoạch hoặc Quyết định nào của đơn vị? cụ thể: 

- Trường hợp số lượng ít dung bảng kẻ: 

 

STT 

Tên (VKTB, VLN, 

CCHTr, vật chất, quân số 

cần vận chuyển) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Nơi đi (hoặc: Ga xếp 

hang, nhận tại kho) 

Nơi đến 

(hoặc: Ga 

dỡ hang, 

Giao tại 

kho) 

1      

….      

….      

      

20      

 Tổng  ……   

 

- Trường hợp số lượng lớn thì dùng phụ lục. 

- Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền có liên quan thực hiện nhiệm vụ 

mà đơn vị cần vận chuyển đề nghị. 

1. Thời gian thực hiện…..(ghi rõ thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành nhiệm vụ). 

2. Đường cơ động, vận chuyển: 

- Đường sắt… 

- Đường thủy… 

- Đường bộ…. 

MẬT 



 

 

 

QUY TRÌNH 
Mã số: QT.35 

Lần ban hành: 01 

Ngày:    /    /2025 

Trang: 19/20 
Vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ 

 quân dụng 

 

- Quy định việc chấp hành kỷ luật, pháp luật bảo đảm an toàn trong quá trình vận 

chuyển. 

Điều 2. Quy định việc sử dụng ngân sách và xăng, dầu bảo đảm cho nhiệm vụ vận 

chuyển đó. 

Điều 3. Quy định trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền có liên quan trong 

việc tổ chức, bảo đảm thực hiện hoàn thành nhiêm vụ vận chuyển và báo cáo. 

 
Nơi nhận:                                                                                            ……….(8)……… 

-…………;                                                                                                (chữ ký, dấu) 

- Lưu VT,…..; 

 

* Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, đơn vị chủ quản trực tiếp; 

(2) Tên cơ quan, đơn vị cấp phép vận chuyển; 

(3) Số văn bản; 

(4) Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vị, cấp phép vận chuyển; 

(5) Địa danh ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

(6) Thủ trưởng của cơ quan có thẩm quyền cấp phép vận chuyển; 

(7) Số lượng, biển số đăng ký phương tiện vận chuyển; 

(8) Chức vụ người ký cấp phép vận chuyển; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUY TRÌNH 
Mã số: QT.35 

Lần ban hành: 01 

Ngày:    /    /2025 

Trang: 20/20 
Vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ 

 quân dụng 

 

Mẫu số 05: Báo cáo kết quả vận chuyển 

 

TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI  

VIỆT – NGA  

........................ 

Số:            /.........-........ 
V/v báo cáo kết quả vận chuyển trang 

bị cho ....................................... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 202  

 

 

 
                                    Kính gửi: ............................. 

         

Thực hiện Quyết định số ..................... của ................. phê duyệt Kế hoạch số ..................... 

của ................. về việc vận chuyển trang bị của ……………………………; Mệnh lệnh số 

..................... của ................. về việc vận chuyển trang bị của ……………………………; 

Viện (đơn vị)….…………. báo cáo kết quả vận chuyển trang bị …… như sau: 

1. Thực hiện vận chuyển theo đúng kế hoạch, chấp hành nghiêm Mệnh lệnh vận 

chuyển, quá trình vận chuyển đảm bảo an toàn tuyệt đối …………... 

 2. Tổ chức bàn giao cụ thể, đầy đủ số lượng, chất lượng trang bị cho 

...............................  (có biên bản bàn giao kèm theo). 

  Kính đề nghị ......................... tổng hợp, báo cáo theo quy định./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

-....................; 

- ……………….; 

- .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

CHỨC VỤ 

(Thủ trưởng CQ-ĐV vận chuyển) 

 

 

 

 

 

 

...(Cấp bậc; Họ tên)... 
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